
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
MÔN HỌC TS

TC

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH SONG BẰNG LUẬT TSĐ1
    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Tâm lý học tội phạm 2 4 6 6 6 6
PL về người khuyết tật 2 4 6 6 6 6
KN soạn thảo văn bản hành chính TD 2 4 6 6 6 6
KNTVPL trong LV hành chính 2 4 6 6 6 6

KNTVPL trong LV dân sự 2 4 6 6 6 6
Thực tập chuyên môn 8

Thi học kỳ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
MÔN HỌC TS

TC

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự 2 4 6 6 6 6

Thủ tục giải quyết việc dân sự 2 4 6 6 6 6

Luật thi hành án dân sự 3 6 8 10 10 8

Luật chứng khoán 2 4 6 6 6 6

KNTVPL trong lĩnh vực dân sự 2 4 6 6 6 6
KNTVPL trong LV hôn nhân và gia đình 2 4 6 6 6 6
KN tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai 3 6 8 10 10 8
Thực tập chuyên môn 8

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Thực tập chuyên môn 8

Các cam kết hội nhập kinh tế QT của VN 3 4 6 6 6 6
PL về mua sắm chính phủ 2 4 6 6 6 6
PL về hải quan 2 6 8 10 10 8

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Thực tập chuyên môn 8

Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng (23) 2 4 6 6 6 6

Hợp đồng trong HĐTM (23,24,27,28) 2 4 6 6 6 6

Luật chứng khoán (26,27) 3 6 8 10 10 8

PL về kinh doanh bất động sản (25,26) 3 6 8 10 10 8

KN tư vấn hợp đồng lao động (25) 2 4 6 6 6 6

KNĐP,ST hợp đồng TM (23,24,25,27,28) 2 4 6 6 6 6

KNTVPL trong LV đất đai (24,28) 3 6 8 10 10 8

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Thực tập chuyên môn 8

PP nghiên cứu khoa học 2 4 6 6 6 6
Văn học Anh-Mỹ 2 4 6 6 6 6

ASEAN law (Pháp luật Cộng đồng ASEAN) 3 6 8 10 10 8

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Thực tập chuyên môn 8

Tâm lý học tội phạm (33,35,36) 2 4 6 6 6 6
Comparative constitution Law
 (Luật hiến pháp nước ngoài)  (33) 2 4 6 6 6 6
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NGÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO

TỰ CHỌN

20   
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2    
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Introduction to the Vietnamese legal
 system (Giới thiệu hệ thống pháp luật Việt Nam) 
(33) 2 4 6 6 6 6
Law on Secured Transactions 
(Pháp luật về giao dịch bảo đảm) (33,34) 2 4 6 6 6 6
PL bồi thường thiệt hại ngoài hợp 
đồng (34) 2 4 6 6 6 6
Comparative contract law 
(Luật hợp đồng so sánh ) (34,35,36) 2 4 6 6 6 6
Presentation skills for lawyer in 
adversarial context (Kỹ năng tranh tụng của 
nghề luật) (34,35,36) 2 4 6 6 6 6
International Investment Law 
(Luật đầu tư quốc tế) (35,36) 2 4 6 6 6 6

Văn hóa Việt Nam 3 6 8 10 10 8
Khiêu vũ cơ bản 3 6 8 10 10 8
Lịch sử Đảng CSVN 2 6 6 6 6 6
Thực tập 1 4
International Trade Law 3
The American Common Law System I 3
Procedure 3

Thi học kỳ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
MÔN HỌC TS

TC

Giáo dục quốc phòng 8    

    HK2 HK2 HK2 HK2

Trung văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 6 6 6 6 6

Luật tố tụng hình sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật tố tụng dân sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật lao động 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Công pháp quốc tế 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tư pháp quốc tế 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Đánh giá tác động chính sách trong XDPL 2 4 6 6 6 6

Khoa học điều tra tội phạm 2 4 6 6 6 6
Thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự 2 4 6 6 6 6

Pháp luật về hợp đồng chuyên sâu 3 6 8 10 10 8
PL về trách nhiệm bồi thường thiệt hại NHĐ 2 4 6 6 6 6
Luật nhà ở 2 4 6 6 6 6
Luật bình đẳng giới 3 6 8 10 10 8

Luật chứng khoán 2 4 6 6 6 6
Luật kinh doanh bảo hiểm 2 4 6 6 6 6

KN soạnh thảo VBHC thông dụng 2 4 6 6 6 6
KNTVPL trong lĩnh vực hình sự 2 4 6 6 6 6
KNTVPL trong lĩnh vực hôn nhân và GĐ 2 4 6 6 6 6
KNTPL trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 2 4 6 6 6 6

    HK2 HK2 HK2 HK2

Tiếng Anh pháp lý nâng cao 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Luật đầu tư quốc tế 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PL về thương mại hàng hóa quốc tế 2 4 6 6 6 6

Tập quán thương mại quốc tế 2 4 6 6 6 6
Luật tố tụng dân sự 2 4 6 6 6 6

Pháp luật về hải quan 2 4 6 6 6 6
TỰ CHỌN

BẮT BUỘC 

K46

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

CÁC MÔN KỸ NĂNG

TỰ CHỌN

BẮT BUỘC 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH
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Luật học so sánh 3 6 8 10 10 8

    HK2 HK2 HK2 HK2

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 6 6 6 6 6

Luật thương mại quốc tế 2 4 6 6 6 6
Luật ngân hàng 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Luật cạnh tranh 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật chứng khoán (17,20,21,22) 3 6 8 10 10 8
PL về quản trị nhân sự (17) 3 6 8 10 10 8
Luật kinh doanh bảo hiểm (17,20) 2 4 6 6 6 6
Nghề luật và PP học luật (18,19) 2 4 6 6 6 6
Luật hôn nhân và gia đình (18,19,22) 2 4 6 6 6 6
Luật môi trường trong kinh doanh (18) 2 4 6 6 6 6
KNĐP,STHĐ trong thương mại (18,19,20,21) 2 4 6 6 6 6
Hợp đồng trong hoạt động TM (19,21,22) 2 4 6 6 6 6

    HK2 HK2 HK2 HK2

Tiếng Anh pháp lý cơ bản 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ngữ dụng học 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Biên dịch 2 2 4 6 6 6 6
Phiên dịch 2 4 6 6 6 6

Kỹ năng đàm phán 2 4 6 6 6 6
Kỹ năng soạn thảo VBHC thông dụng 2 4 6 6 6 6

    HK2 HK2 HK2 HK2

Luật sở hữu trí tuệ 2 4 6 6 6 6
Luật tố tụng dân sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Public International Law 
(Công pháp quốc tế)  4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Luật lao động 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Luật đất đai 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 6 6 6 6 6     HK2 HK2 HK2 HK2

Luật lao động 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật tài chính 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Công pháp quốc tế 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật đất đai 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Legal Research and Writing 3
Private International Law 3

Thi học kỳ: 

Giáo dục quốc phòng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
MÔN HỌC TS

TC

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Anh văn HP1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nga văn HP1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Pháp văn HP1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Trung văn HP1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Anh văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

28 
3.9

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG



Nga văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Pháp văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Trung văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Xây dựng văn bản pháp luật 2 4 6 6 6 6
Luật hình sự 2 2 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6
Luật dân sự 2 2 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6
Luật hôn nhân và gia đình 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Luật thương mại 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật học so sánh 3 6 8 10 10 8
Xây dựng lập luận pháp lý và viết TNL 2 4 6 6 6 6

Luật tố tụng hành chính 2 4 6 6 6 6
Luật sư, công chứng, chứng thực 2 4 6 6 6 6
Thanh tra, khiếu tố 2 4 6 6 6 6

Tâm lý học tội phạm 2 4 6 6 6 6
Tâm lý học tư pháp 2 4 6 6 6 6
Pháp luật về phòng hống tham nhũng 2 4 6 6 6 6
Tư pháp đối với người chưa thành niên 2 4 6 6 6 6

Luật môi trường 3 6 8 10 10 8

Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật 2 4 6 6 6 6
Kỹ năng nghiên cứu và phân tích án lệ 2 4 6 6 6 6

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 6 6 6 6 6
Tiếng anh pháp lý 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Luật thương mại 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Công pháp quốc tế 2 4 6 6 6 6
Tư pháp quốc tế 2 4 6 6 6 6
Luật hình sự VN 2 4 6 6 6 6

Xã hội học pháp luật (23) 2 4 6 6 6 6
Kinh tế vĩ mô (24) 2 4 6 6 6 6
Đạo đức nghề luật (25) 2 4 6 6 6 6

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 6 6 6 6 6
Anh văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nga văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Pháp văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Trung văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Quản trị doanh nghiệp 2 4 6 6 6 6
Tâm lý học đại cương 2 4 6 6 6 6
Logic học (17) 2 4 6 6 6 6
Xã hội học pháp luật (18,19,20,21,22) 2 4 6 6 6 6

Luật dân sự 2 2 4 6 6 6 6
Luật thương mại 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Luật lao động 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 6 6 6 6 6
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 6 6 6 6 6
Kỹ năng nghe  HP2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Kỹ năng nói  HP2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Kỹ năng đọc  HP2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Kỹ năng viết  HP2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Tiếng Anh pháp lý cơ bản 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

TỰ CHỌN

K47 CHUYÊN NGÀNH PL KINH TẾ

CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ

BẮT BUỘC 

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

BẮT BUỘC 

NGÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

BẮT BUỘC 

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH

BẮT BUỘC 

BẮT BUỘC 

NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

CÁC MÔN KỸ NĂNG

TỰ CHỌN

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

TỰ CHỌN

BẮT BUỘC 



Tiếng Anh pháp lý cơ bản 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tâm lý đại cương 2 4 6 6 6 6
Xã hội học pháp luật (29,32,34) 2 4 6 6 6 6
Logic học (30) 2 4 6 6 6 6
Quan hệ kinh tế quốc tế (31) 2 4 6 6 6 6
Kinh tế vĩ mô (33) 2 4 6 6 6 6

Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 4 6 6 6 6
Luật hình sự 2 2 4 6 6 6 6
Luật dân sự 2 2 4 6 6 6 6
Luật thương mại 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 6 6 6 6 6
Tiếng Anh nghe nói nâng cao 2 4 6 6 6 6

Quản trị doanh nghiệp 2 4 6 6 6 6
Tâm lý học đại cương 2 4 6 6 6 6
Xã hội học pháp luật 2 4 6 6 6 6

Luật dân sự 2 2 4 6 6 6 6
Luật thương mại 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Luật lao động 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật Dân sự 2 2 4 6 6 6 6     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Toán học 3 6 8 10 10 8
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 4 6 6 6 6
Luật hình sự 2 2 4 6 6 6 6
Giáo dục thể chất 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
English for Educational Purposes 3
English composition for ESL Students 3

Tuần có ký hiệu HK2: học theo thời khóa biểu học kỳ 2 Thi học kỳ: 

Giáo dục quốc phòng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
MÔN HỌC TS

TC

 

Triết học Mác - Lênin 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Phương pháp điều tra xã hội học 1 4 4 4 4 4
Tin học 2 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6

Lý luận nhà nước và pháp luật 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hiến pháp Việt Nam 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6

NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 

Triết học Mác - Lênin 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tin học 2 4 6 6 6 6
Tiếng anh pháp lý 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Lý luận nhà nước và pháp luật 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hiến pháp Việt Nam 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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NGÀNH LUẬT KINH TẾ
 

Triết học Mác - Lênin 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tin học 2 4 6 6 6 6

Lý luận nhà nước và pháp luật 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hiến pháp Việt Nam 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kinh tế vi mô 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

Triết học Mác - Lênin 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tin học 2 4 6 6 6 6
Đại cương văn hóa Việt Nam 2 4 6 6 6 6
Ngữ âm – âm vị học Tiếng Anh 2 4 6 6 6 6
Kỹ năng thuyết trình (Presentation Skill)* 2 4 6 6 6 6

Lý luận nhà nước và pháp luật 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

Triết học Mác - Lênin 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tin học 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nghề luật và phương pháp học luật 2 4 6 6 6 6
Tiếng anh nâng cao 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Lý luận nhà nước và pháp luật 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hiến pháp Việt Nam 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

Triết học Mác - Lênin 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tin học 2 4 6 6 6 6
Nghề luật và phương pháp học luật 2 4 6 6 6 6

Lý luận nhà nước và pháp luật 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hiến pháp Việt Nam 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kinh tế vi mô 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Triết học Mác - Lênin 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tin học 2 4 6 6 6 6
Lý luận nhà nước và pháp luật 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hiến pháp 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 4 6 6 6 6
Becoming a Wildcat 1

Tuần có ký hiệu HK2: học theo thời khóa biểu học kỳ 2 Thi học kỳ: 

Giáo dục quốc phòng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
MÔN HỌC TS

TC

Luật cạnh tranh &BVQLNTD (A) 3 20 20 4    

PL về BĐ thực hiện nghĩa vụ (A) 2 12 16 4
Luật bình đẳng giới (A) 3 16 20 8
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KNTVPL trong LV lao động (A) 2 12 20
KNTVPLT LV sở hữu trí tuệ (A) 2 20 12
KNTVPL trong LV dân sự (A) 2 8 20 4
Luật ngân hàng (B) 3 16 20 8
Luật sư, công chứng, CT (B) 2 12 16 4
KNTVPL trong LV đất đai (B) 3 20 20 4
PL về kinh doanh bất động sản (B) 2 12 20
Luật nhà ở (B) 2 20 12
PL về thu hồi đất, BTGP mặt bằng (B) 2 8 20 4
Thực tập chuyên môn 7
Khóa luận tốt nghiệp 9

Luật nhà ở (D,E) 2 12 12 6    

KNTG giải quyết vụ án dân sự (C,D) 3 12 12 12 9
Thủ tục ĐB trong tố tụng DS (DE) 2 6 12 12
PL về KD bất động sản (E) 2 12 12 6
PL về quản trị nhân sự (C) 3 12 12 12 9
KNTVPL trong LV thương mại (C) 3 6 12 12 12 3
Tâm lý học tội phạm (D) 2 6 12 12
Luật thi hành án dân sự (D) 3 12 12 12 9
Luật chứng khoán (D,E) 2 12 12 6
Luật môi trường (D) 3 12 12 12 9
Luật ngân hàng (E) 3 12 12 12 9
Thực tập chuyên môn 7
Khóa luận tốt nghiệp 9

PL về thu hồi đất, BTGP mặt bằng 2 12 12 6     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Luật bảo vệ người tiêu dùng 2 12 12 6
KN đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại 2 6 12 12
Luật học so sánh 3 6 12 12 12 3
Luật thi hành án dân sự 3 12 12 12 9
QL tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp 3 9 12 12 12
Thực tập chuyên môn 7
Khóa luận tốt nghiệp 9

Luật ngân hàng 3 21 21 3
Luật cạnh tranh 3 9 18 18     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Tư pháp quốc tế 2 3 21 6
Luật thương mại quốc tế 2 15 15
Luật kinh doanh bất động sản 2 6 21 3
Luật tố tụng dân sự 3 18 21 6
Luật chứng khoán (G) 3 15 21 9
Luật thi hành án dân sự (G) 3 12 21 12
Hợp đồng THĐ thương mại (H) 2 15 15
PL về thu hồi đất, BTGPMB (H) 2 6 21 3
PL về hải quan trong KDXNK (H) 2 18 12

Luật tài chính 3 9 18 18     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Luật tố tụng dân sự 3 21 21 3
Luật thương mại quốc tế 3 3 21 21
Luật tố tụng hành chính 2 21 9
PL cộng đồng asean 2 12 18
Luật tố tụng hình sự 2 3 21 6
Luật sở hữu trí tuệ 2 15 15
PL về hợp đồng chuyên sâu 2 6 21 3
PL về thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo 2 18 12

Luật thương mại 2 2 21 9     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Luật tài chính 3 12 12 18 3
Luật đất đai 3 18 21 6
Luật hôn nhân và gia đình 3 15 21 9
Luật lao động 3 12 21 12
Luật tố tụng dân sự 3 9 21 15
Tâm lý đại cương (A,C) 2 6 21 3
Nghề luật & PP học luật (A,C) 2 18 12
Xã hội học pháp luật (B) 2 6 21 3
Lịch sử văn minh thế giới (B) 2 18 12

Luật thương mại 2 2 12 12 6     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Luật an sinh xã hội 2 21 9
Luật tài chính 3 3 21 21
Luật đất đai 3 21 21 3
Công pháp quốc tế 2 12 28
Luật sở hữu trí tuệ 3 18 21 6
Luật hình sự 2 2 15 15
Luật tố tụng hình sự 3 6 21 18

Khóa luận tốt nghiệp

Khóa luận tốt nghiệp

Thực tập chuyên môn
Khóa luận tốt nghiệp
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B 
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Tối từ thứ 2 đến thứ 6 và 1 buổi thứ 7
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Tối từ thứ 2 đến thứ 6 và 1 buổi thứ 7



Luật hình sự 2 2 21 9     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Xây dựng văn bản pháp luật 2 12 12 6
Tội phạm học 2 9 21
Luật dân sự 2 2 21 9
Luật tố tụng hình sự 3 12 21 12
Công pháp quốc tế 4 12 21 21 6
Luật thương mại 1 3 15 21 9
Phương pháp điều tra XHH 1 12 3

Luật môi trường 3 21 21 3     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Kinh tế vĩ mô 2 9 18 3
Luật dân sự 2 2 18 12
Luật thương mại 1 3 9 21 15
Luật lao động 3 18 21 6
Xây dựng văn bản PL 2 6 21 3
Tâm lý đại cương 2 15 15
Quản trị doanh nghiệp 2 6 21 3
Xã hội học pháp luật (I) 2 18 12
Logic học (H) 2 18 12

Lý luận nhà nước và pháp luật 4 21 21 12 6     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Luật hiến pháp 4 12 21 21 6
Luật hành chính 4 15 21 21 3
Luật hình sự 1 3 18 21 6
Luật dân sự 1 3 15 21 9
Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 12 18

Lý luận nhà nước và pháp luật 4 21 21 12 6     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Luật hiến pháp 3 12 21 12
Kinh tế vi mô 3 9 21 15
Luật dân sự 1 3 6 21 18
Luật hành chính 3 21 21 3
Luật hình sự 1 3 18 21 6

Tuần có ký hiệu HK2: học theo thời khóa biểu học kỳ 2 Thi học kỳ: 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
MÔN HỌC TS

TC

   

PL về bồi thường giải phóng mặt bằng 2 4 6 6 6 6

Luật kinh doanh bảo hiểm 2 4 6 6 6 6
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Pháp luật về kinh doanh bất động sản 2 4 6 6 6 6

Pháp luật về điều ước quốc tế 2 4 6 6 6 6

Pháp luật về trọng tài thương mại 3 6 8 10 10 8

PL hải quan trong kinh doanh XNK 2 4 6 6 6 6

KN tham gia giải quyết các vụ án dân sự 3 6 8 10 10 8

KNTVPL trong lĩnh vực thương mại 3 6 8 10 10 8

KNTVPL thuế, tài chính doanh nghiệp 2 4 6 6 6 6

KNĐP, soạn thảo và thực hiện hợp đồng 3 6 8 10 10 8

KN thực hành một số HĐ trong TTHS 3 6 8 10 10 8

Khóa luận tốt nghiệp 10

PL về quảng cáo, hội chợ và triển lãm QT 2 4 6 6 6 6    

Trọng tài thương mại QT 3 6 8 10 10 8

Luật hàng hải 2 4 6 6 6 6

PL về bảo hiểm trong kinh doanh QT (29) 3 6 8 10 10 8

Các tổ chức kinh tế quốc tế (30) 3 6 8 10 10 8

Khóa luận tốt nghiệp 10

   

Luật sở hữu trí tuệ (23) 3 6 8 10 10 8

PL về hải quan trong KDXNK (23,27) 2 4 6 6 6 6

PL về kinh doanh bất động sản (23,24,27) 3 6 8 10 10 8

Luật chứng khoán (24) 3 6 8 10 10 8

Hợp đồng trong HĐ thương mại (25,26) 2 4 6 6 6 6

Luật môi trường trong kinh doanh (28) 2 4 6 6 6 6

Kỹ năng xử lý vụ việc cạnh tranh (26,28) 2 4 6 6 6 6

KN giải quyết tranh lao động (24,25) 2 4 6 6 6 6

KN tư vấn hợp đồng lao động (27,28) 2 4 6 6 6 6

KN tư vấn PL thuế (23,25,26,28) 2 4 6 6 6 6

KNTVPL trong LV đất đai (25,27) 3 6 8 10 10 8

KNGQ tranh thương mại (24,25,26,28) 2 4 6 6 6 6

KNĐP, soạn thảo hợp đồng TM (26) 2 4 6 6 6 6

   

Thư tín trong lĩnh vực luật 2 4 6 6 6 6

Tiếng anh pháp lý nâng cao 3 3 6 8 10 10 8

Biên – phiên dịch pháp lý nâng cao 3 6 8 10 10 8

Legal reasoning and legal writing for 
legal professionals (Kỹ năng lập luận và 
viết dành cho nghề luật) 2 4 6 6 6 6

Khóa luận tốt nghiệp 10

   

WTO Law (Luật WTO) (33) 2 4 6 6 6 6
Presentation skills for lawyer in
 adversarial context (Kỹ năng tranh tụng của 
nghề luật) (33) 2 4 6 6 6 6
International Investment Law 
(Luật đầu tư quốc tế) (33) 2 4 6 6 6 6
Organisation and operation of the judicial
 organs in Vietnam (Tổ chức và hoạt động của 
các cơ quan tư pháp ở Việt Nam) (33) 2 4 6 6 6 6
ASEAN Community Law 
(Pháp luật cộng đồng ASEAN)  (33) 3 6 8 10 10 8

KN đàm phán, ST&TH hợp đồng (34) 3 6 8 10 10 8

KN tham gia giải quyết vụ án dân sự (34,35) 3 6 8 10 10 8

Luật thừa kế (34) 2 4 6 6 6 6

Tâm lý học tội phạm (34) 2 4 6 6 6 6

PL về bồi thường thiệt hại ngoài HĐ (35,36) 2 4 6 6 6 6

KNTVPL thuế, tài chính doanh nghiệp (35) 2 4 6 6 6 6
Law on Commercial Arbitration
(Pháp luật về trọng tài thương mại) (35) 3 6 8 10 10 8

Tội phạm học (36) 2 4 6 6 6 6

Luật phá sản & GQTC kinh doanh (36) 2 4 6 6 6 6

Thủ tục giải quyết việc dân sự (36) 2 4 6 6 6 6

Law on International Franchising 2 4 6 6 6 6

Khóa luận tốt nghiệp 10
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NGÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO

TỰ CHỌN
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KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH



The American Common Law System II (HLU Law Elective 2)3

American Public Law System 3

Internship 2 4

The American Common Law System II 3

Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 16/01 (25/12 Âm lịch) đến hết ngày  05/02/2023 (15/1 Âm lịch) Thi học kỳ: 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
MÔN HỌC TS

TC

   

Luật tố tụng dân sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật lao động 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật tài chính 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật đất đai 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tư pháp quốc tế 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật thương mại quốc tế 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pháp luật cộng đồng ASEAN 2 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6

Luật thi hành án hình sự 3 6 8 10 10 8

Thủ tục đặc biệt trong tố tụng dân sự 2 4 6 6 6 6

Luật thi hành án dân sự 3 6 8 10 10 8

Luật cạnh tranh & BVQLNTD 3 6 8 10 10 8

Pháp luật về đấu thầu 2 4 6 6 6 6

KN thẩm định, thẩn tra VBQPPL 2 4 6 6 6 6
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KNTVPL trong lĩnh vực dân sự 2 4 6 6 6 6

Comparative Contract Law (Luật hợp đồng 
so sánh) 2 4 6 6 6 6

Pháp luật về thương mại dịch vụ quốc tế 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PL về mua bán và sát nhập doanh
nghiệp xuyên biên giới 2 4 6 6 6 6
Các biện pháp khắc phục TM theo quy
định của WTO 3 6 8 10 10 8

   

Luật tố tụng dân sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật sở hữu trí tuệ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật an sinh xã hội 2 4 6 6 6 6

Công pháp quốc tế 2 4 6 6 6 6

Tư pháp quốc tế 2 4 6 6 6 6

Luật kinh doanh bất động sản 2 4 6 6 6 6

PL về tài chính doanh nghiệp 2 4 6 6 6 6

   

Kỹ năng đọc viết nâng cao 2 4 6 6 6 6

Kỹ năng nghe nói nâng cao 2 4 6 6 6 6

Luật thương mại quốc tế 2 4 6 6 6 6

Tiếng Anh pháp lý cơ bản 3 2 4 6 6 6 6

Biên phiên nâng cao (25) 3 4 6 6 6 6

Ngữ dụng học nâng cao (26) 3 4 6 6 6 6

Tiếng Nga (25) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tiếng Trung (26) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

   

Tư pháp quốc tế 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
International Trade & Business Law 
(Luật Thương mại quốc tế) 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ASEAN Community Law 
(Pháp luật cộng đồng ASEAN) 2 4 6 6 6 6

Tâm lý học tội phạm 2 4 6 6 6 6
KN chung về tư vấn pháp luật (27,28,29,31) 2 4 6 6 6 6
Luật đầu tư (30) 2 4 6 6 6 6
PL về tài chính doanh nhiệp (32) 2 4 6 6 6 6
Legal reasoning and legal writing for 
legal professionals (Kỹ năng lập luận và viết 
dành cho nghề luật) 2 4 6 6 6 6
Presentation skills for lawyer in 
adversarial context (Kỹ năng tranh tụng của 
nghề luật) (27,28,29,32) 2 4 6 6 6 6
Law on Security Devices (Pháp luật về bảo 
đảm thực hiện nghĩa vụ) (30) 2 4 6 6 6 6
Comparative constitution law
 (Luật hiến pháp so sánh) (31) 2 4 6 6 6 6

Khoa học Trái đất và sự sống 3 6 8 10 10 8    

Nhập môn sinh thái học 3 6 8 10 10 8

Văn hoá Việt Nam 2 4 6 6 6 6

Khiêu vũ (Basic Dancing) 3 6 8 10 10 8

Luật Hôn nhân gia đình 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Business Organizations 3

Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 16/01 (25/12 Âm lịch) đến hết ngày  05/02/2023 (15/1 Âm lịch) Thi học kỳ: 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
MÔN HỌC TS

TC

Giáo dục quốc phòng    

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 6 6 6 6 6    

Lịch sử Đảng CSVN 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Anh văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Nga văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Pháp văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Trungvăn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Xây dựng văn bản pháp luật 2 4 6 6 6 6

Tội phạm học 2 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6

Luật thương mại 2 2 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6

Luật tố tụng hình sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hôn nhân & GĐ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Công pháp quốc tế 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tổ chức và hoạt động của TAND, VKSND 2 4 6 6 6 6

Luật hiến pháp nước ngoài 2 4 6 6 6 6

Luật hình sự quốc tế 2 4 6 6 6 6

Tổ chức tội phạm mafia 2 4 6 6 6 6

Luật sở hữu trí tuệ 3 6 8 8 8 8

Pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 2 4 6 6 6 6

Luật La Mã 2 4 6 6 6 6

Pháp luật về quyền nhân thân 2 4 6 6 6 6

Luật đầu tư 2 4 6 6 6 6

Luật ngân hàng 3 6 8 10 10 8

Luật môi trường trong kinh doanh 2 4 6 6 6 6

PL về người khuyết tật 2 4 6 6 6 6

KNTVPL trong lĩnh vực hành chính 2 4 6 6 6 6

KNTG giải quyết các vụ án hành chính 2 4 6 6 6 6

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 6 6 6 6 6    

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 6 6 6 6 6

Tiếng anh pháp lý 3 2 4 6 6 6 6

Kỹ năng nghiên cứu và phân tích án lệ 2 4 6 6 6 6

Hợp đồng thương mại quốc tế 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật WTO 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật tài chính 2 4 6 6 6 6

KNĐP, ký kết, thực hiện điều ước QT 2 4 6 6 6 6

Xây dựng văn bản pháp luật 2 4 6 6 6 6

Luật thương mại 2 2 4 6 6 6 6

Luật môi trường 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật tài chính 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật đất đai VN 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật đầu tư 2 4 6 6 6 6

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

NGÀNH LUẬT

BẮT BUỘC
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Luật hình sự 2 (17,18,19,22) 2 4 6 6 6 6

Luật hôn nhân và gia đình (17,18,19,22) 2 4 6 6 6 6

Kỹ năng chung về tư vấn PL (20) 2 4 6 6 6 6

Nghề luật và phương pháp học luật (20) 2 4 6 6 6 6

PL lao động đặc thù (21) 2 4 6 6 6 6

PL bảo vệ người tiêu dùng (21) 2 4 6 6 6 6

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 6 6 6 6 6    

Kỹ năng nghe  HP3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Kỹ năng nói  HP3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Kỹ năng đọc  HP3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Kỹ năng viết  HP3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Lý thuyết dịch 2 4 6 6 6 6

Ngữ nghĩa học 2 4 6 6 6 6

Biên dịch 1 2 4 6 6 6 6

   

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 6 6 6 6 6

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 6 6 6 6 6

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

BẮT BUỘC

Xây dựng văn bản pháp luật 2 4 6 6 6 6

Tội phạm học 2 4 6 6 6 6

Luật hôn nhân và gia đình 2 4 6 6 6 6

Luật thương mại 2 2 4 6 6 6 6

Luật tố tụng hình sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật tài chính 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

   

Tiếng anh pháp lý cơ bản 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Luật thương mại 2 2 4 6 6 6 6

Luật môi trường 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật tài chính 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật đất đai 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Xây dựng văn bản pháp luật 2 4 6 6 6 6

Comparative Law (Luật học so sánh) 3 6 8 10 10 8

Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật 2 4 6 6 6 6

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 4 6 6 6 6

Luật tố tụng hình sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hôn nhân và gia đình 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật thương mại 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Xây dựng văn bản pháp luật 2 4 6 6 6 6

English Composition for ESL Students
 (Advanced English I) 3

English Composition for ESL Students 
(Advanced English II) 3

Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 16/01 (25/12 Âm lịch) đến hết ngày  05/02/2023 (15/1 Âm lịch) Thi học kỳ: 
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   

Giáo dục thể chất 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Anh văn HP1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Nga văn HP1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Pháp văn HP1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Trung văn HP1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Phương pháp điều tra xã hội học 1 4 4 4 4 4

Xã hội học pháp luật 2 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6
Kinh tế vĩ mô 2 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6
Quan hệ kinh tế quốc tế 2 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6
Lịch sử văn minh thế giới 2 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6
Đại cương văn hóa Việt Nam 2 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6
Tâm lý học đại cương 2 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6
Logic học 2 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6
Nghề luật và phương pháp học luật 2 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6

Luật hành chính 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hình sự 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật dân sự 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

   

Giáo dục thể chất 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 6 6 6 6 6

Luật hành chính VN 2 4 6 6 6 6

Luật dân sự 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kỹ năng luật gia cơ bản 2 4 6 6 6 6

2 4 6 6 6 6

3 6 8 10 10 8

Giáo dục thể chất 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6    

Anh văn HP1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Nga văn HP1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Pháp văn HP1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Trung văn HP1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 6 6 6 6 6

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 6 6 6 6 6

Kinh tế vĩ mô 2 4 6 6 6 6

Luật hành chính VN 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hình sự 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật dân sự 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Giáo dục thể chất 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6    

Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 6 6 6 6 6

2 4 6 6 6 6

2 4 6 6 6 6

Kỹ năng nghe HP1 2 6 6 6 6 6

Kỹ năng nói  HP1 2 6 6 6 6 6

Kỹ năng đọc  HP1 2 4 6 6 6 6

Kỹ năng viết  HP1 2 4 6 6 6 6

Ngữ pháp tiếng Anh 2 4 6 6 6 6

BẮT BUỘC
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NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
BẮT BUỘC 

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

BẮT BUỘC 

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

BẮT BUỘC 

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

NGÀNH LUẬT

BẮT BUỘC

NGÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

BẮT BUỘC

TỰ CHỌN

BẮT BUỘC 



   

Giáo dục thể chất 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 6 6 6 6 6

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 6 6 6 6 6

Phương pháp điều tra xã hội học 1 4 4 4 4 4

Tiếng anh nghe nói nâng cao 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Luật hành chính 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hình sự 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật dân sự 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

   

Giáo dục thể chất 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 6 6 6 6 6

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 6 6 6 6 6

Tiếng anh nâng cao 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Kinh tế vĩ mô 2 4 6 6 6 6

Luật hành chính 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hình sự 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật dân sự 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 6 6 6 6 6    

Phương pháp điều điều tra xã hội học 1 4 4 4 4 4

Luật hành chính 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hình sự 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật dân sự 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 16/01 (25/12 Âm lịch) đến hết ngày  05/02/2023 (15/1 Âm lịch) Thi học kỳ: 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
MÔN HỌC TS

TC

Luật đầu tư 2 21 9    

PL về tài chính doanh nghiệp 2 18 12
KN chung về tư vấn PL (G) 2 12 18
PL về lao động đặc thù (G) 2 3 21 6
Luật môi trường trong KD (G) 2 9 21
PL bảo vệ người tiêu dùng (G) 2 15 15
PL về bảo đảm TH nghĩa vụ (H) 2 9 21
KN tư vấn pháp luật thuế (H) 2 12 18
KNĐP,STHĐ thương mại (H) 2 3 21 6
PL cộng đồng asean (G) 3 6 21 18
QL tài sản trí tuệ trong DN (G) 3 3 21 18 3
PL về quản trị nhân sự (G) 3 18 15 12
Luật thi hành án dân sự (H) 3 15 21 9
Luật tố tụng hình sự (H) 3 12 21 12
Thực tập chuyên môn 7
Khóa luận tốt nghiệp 9

Luật cạnh tranh &BVQLNTD 2 18 12    

KNĐP,KK thực hiện hợp đồng 2 9 21
PL về THTK & chống lãng phí 2 21 9
KN chung về tư vấn pháp luật 2 12 18
PL về tài chính doanh nghiệp 2 3 21 6
KN kiểm tra và xử lý VBQPPL 2 15 15
KNTG giải quyết vụ án dân sự 2 6 21 3
KNTVPL trong LV dân sự 2 18 12
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PL về quản trị nhân sự 2 9 18 3
KN tham gia GQVA hành chính 2 18 12
Thực tập chuyên môn 7

Khóa luận tốt nghiệp 10

Pháp luật cộng đồng ASEAN 2 18 12    

Tư pháp quốc tế 4 9 21 21 9
Luật thương mại quốc tế 3 12 21 12
Luật sở hữu trí tuệ 3 12 21 12
PL về hợp đồng chuyên sâu 3 6 21 18
Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật 2 3 18 6
Thanh tra khiếu tố (A) 2 12 18
PL về đấu thầu (A) 2 3 15 12
KN tham gia giải quyết VADS (B) 3 9 21 15
Luật thi hành án hình sự (C.) 3 9 21 15

Luật ngân hàng 3 18 21 6    

Luật cạnh tranh 3 6 21 18
Tư pháp quốc tế 2 12 18
Luật thương mại quốc tế 2 15 15
Luật kinh doanh bất động sản 2 3 21 6
Luật tố tụng dân sự 3 15 21 9
Luật học so sánh 3 21 18 9
Luật đầu tư 2 15 15

Luật thương mại 2 2 18 12    

Luật lao động 3 9 21 15
Luật đất đai 3 6 21 18
Luật hôn nhân gia đình 3 3 21 21
Luật tài chính 3 21 21 3
Luật tố tụng dân sự 3 18 21 6
Tâm lý học đại cương 2 12 18
Logic học (F) 2 3 15 12
Xã hội học pháp luật (G) 2 3 15 12

Luật an sinh xã hội 2 18 12    

Luật thương mại 2 2 9 21
Luật tài chính 3 21 21 3
Luật sở hữu trí tuệ 3 18 21 6
Công pháp quốc tế 2 15 15
Luật đất đai 3 6 21 18
Luật đầu tư 2 21 9
PL về quản trị nhân sự 3 9 21 15

Luật hình sự 2 2 18 12    

Xây dựng văn bản pháp luật 2 9 21
Tội phạm học 2 21 9
Luật dân sự 2 2 12 18
Luật thương mại 1 3 21 21 3
Luật tố tụng hình sự 3 18 21 6
Công pháp quốc tế 4 15 21 18 6
Phương pháp điều tra XHH 1 15

Luật môi trường 3 18 21 6    

Luật dân sự 2 2 15 15
Kinh tế vĩ mô 2 6 21 3
Luật lao động 3 18 21 6
Xây dựng văn bản pháp luật 2 15 15
Luật thương mại 1 3 6 21 18
Tự chọn 5

Lý luận nhà nước và pháp luật 4 18 21 21    

Luật hiến pháp 4 12 21 21 6
Luật hành chính 4 15 21 21 3
Luật hình sự 1 3 18 21 6
Luật dân sự 1 3 12 21 12
Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 21 9

Lý luận nhà nước và pháp luật 4 18 21 21    

Luật hiến pháp 3 21 21 3
Luật hành chính 3 18 21 6
Luật hình sự 1 3 15 21 9
Luật dân sự 1 3 12 21 12
Kinh tế vi mô 3 9 18 18

Tối từ thứ 2 đến thứ 6 và 1 buổi thứ 7
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Khóa luận tốt nghiệp
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Lý luận nhà nước và pháp luật 4 18 21 21    

Luật hiến pháp 4 12 21 21 6
Luật hành chính 4 15 21 21 3
Luật hình sự 1 3 18 21 6
Luật dân sự 1 3 12 21 12
Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 21 9
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